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No.1433   28,9 x 21,5 x 22 (cm) 

BÌNH CA 
CÁCH NHIỆT
THERMAL INSULATED MUGS

Thùng đá 6

Thùng đá 12

Thùng đá 8

Thùng đá 25

No.238   37,1 x 25,8 x 26,4 (cm) 

No.1434  30,7 x 22,5 x 22,3 (cm) 

No.239   47 x 33,7 x 33,7 (cm) 

6 cooler box

12 cooler box

8 cooler box

25 cooler box
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Thùng đá 85

Thùng đá bánh xe 60

Thùng đá 35

Thùng đá 60

Thùng đá 45

No.0240   56,3 x 37,5 x 37,1 (cm) 

No.0777   65,7 x 41 x 45,3 (cm)  

No.0241   60,6 x 40,7 x 40,5 (cm) 

No.0243   73,2 x 46 x 50,9 (cm) 

No.0242   72 x 41 x 44 (cm) 

35 cooler box

60 cooler box

45 cooler box

85 cooler box

60 cooler box with wheels
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Thùng đá 130

Thùng đá 160

Thùng đá 200

Thùng đá 130 - 2N

Thùng đá 160 - 2N

Thùng đá 200 - 2N

No.1342   79,9 x 54,2 x 52 (cm) 

No.1343   85,3 x 58,6 x 55,2 (cm)

No.1344   91,1 x 63 x 59,1 (cm)

No.1342/2   79,9 x 54,2 x 52 (cm) 

No.1343/2   85,3 x 58,6 x 55,2 (cm)

No.1344/2   91,1 x 63 x 59,1 (cm) 

130 cooler box

160 cooler box

200 cooler box

130 spit lid cooler box

160 spit lid cooler box

200 spit lid cooler box
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 9    No.0549   27 x 26 x 33,5 (cm) 

 5    No.0547   23 x 21,5 x 28,5 (cm) 

14   No.0551   32 x 30 x 39 (cm) 

 7    No.0548   24,5 x 24 x 32 (cm) 

 3    No.0546   20 x 19 x 25,5 (cm) 

12   No.0550   28 x 27 x 35 (cm) 

18   No.0552   35 x 33 x 42,5 (cm) 

Bình đá XCOOL 7 lít

No.0829   23,5 x 22 x 29,3 (cm)

No.114   38,6 x 37,9 x 47,3 (cm) No.553   38,6 x 36,5 x 46,7 (cm)

Bình đá 22 Bình đá TROPICA 22

Bình đá ICOOL (màu nhũ) Bình đá ICOOL

Bình đá tròn Matsu Bình đá Matsu

8   No.850   28 x 26,8 x 39,8 (cm) 8   No.850   28 x 26,8 x 39,8 (cm) 

5   No.0520   Ø 22 x 26 (cm) 
 7     No.0226   Ø 23 x 37,1 (cm) 

14   No.931   33 x 31,5 x 45,9 (cm) 14   No.931   33 x 31,5 x 45,9 (cm) 

7   No.0521   Ø 24 x 29 (cm) 
12   No.0228   Ø 27,5 x 43,1 (cm) 

6   No.929   26 x 24,4 x 35,4 (cm) 6   No.929   26 x 24,4 x 35,4 (cm) 

4    No.0518   Ø 20 x 30 (cm) 

10   No.851   30 x 27,7 x 41,8 (cm) 10   No.851   30 x 27,7 x 41,8 (cm) 

6   No.0519   Ø 22 x 33 (cm) 
 9     No.0227   Ø 25 x 40 (cm) 

20   No.932   37 x 35,4 x 50,9 (cm) 20   No.932   37 x 35,4 x 50,9 (cm) 

Bình đá TROPICA

ICOOL cooler (glitter color)

Round Matsu cooler

ICOOL cooler

Matsu cooler

XCOOL cooler

TROPICA cooler

22 cooler 22 TROPICA cooler
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Ca cách nhiệt (màu nhũ) Ca cách nhiệt

Ca kiểu

Trung   No.H031   17 x 13 x 23 (cm)
Nhỏ      No.H030   15 x 11 x 20 (cm) 

Lớn       No.H032   20 x 15 x 26 (cm)

Double-wall insulated water pitcher (glitter color) Double-wall insulated water pitcher 

Stylish ice water pitcher

Nhỏ/Small        No.761    15 x 12 x 19 (cm) Nhỏ/Small        No.761    15 x 12 x 19 (cm) 

Lớn/Large         No.763    21 x 16 x 25 (cm) Lớn/Large         No.763    21 x 16 x 25 (cm) 
Trung/Medium   No.762    18 x 14 x 21,5 (cm) Trung/Medium   No.762    18 x 14 x 21,5 (cm)

Bình giữ nhiệt MAXCOOL Bình giữ nhiệt (màu nhũ)

Bình giữ nhiệt (có vòi uống)

Ca đá nắp bằng

Bình giữ nhiệt (không vòi uống)

Ca đá cao

Ca cách nhiệt

1,5L    No.1280    13,7 x 13 x 24,7 (cm)  
1,5L        No.0531    13,1 x 12,4 x 23,5 (cm)  

4L         No.0534    18,5 x 19 x 30,4 (cm)  
1,5L        No.0531    13,1 x 12,4 x 23,5 (cm)  

2,5L     No.517    17,1 x 23 x 22,1 (cm)  

1000ml    No.0254    14,5 x 11,5 x 20 (cm)  

2,5L     No.0333   15,7 x 22,8 x 26,3 (cm)  

1L        No.1279    12,4 x 11,8 x 21,9 (cm) 
1L            No.0530    12 x 11,8 x 20,8 (cm) 

3L         No.0533    16,8 x 17 x 27,8 (cm) 
1L            No.0530    12 x 11,8 x 20,8 (cm) 

1,5L     No.516    14,5 x 19,4 x 18,7 (cm) 

750ml      No.0253    13,5 x 10,6 x 18,2 (cm) 

1,5L     No.0332   13,4 x 19,7 x 22,5 (cm) 

750ml    No.1055    11 x 10,7 x 18,8 (cm) 

2L         No.0532    14,7 x 15 x 25 (cm) 
1,5L     No.1553    13,1 x 12,4 x 23,5 (cm) 750ml    No.1055    11 x 10,7 x 18,8 (cm) 

1L          No.515    12,6 x 17 x 16,4 (cm) 

500ml      No.0202    12,3 x 9,3 x 16 (cm) 
350ml      No.0201    11 x 8,2 x 14 (cm) 

1L          No.0331   11,7 x 17 x 19,6 (cm) 

MAXCOOL cooler jug Cooler jug

Cooler jug (with spout)

Tall ice water pitcher

Cooler jug (without spout)

 Ice water pitcher with flat lid

Double-wall insulated water pitcher

(glitter color)
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BÌNH NƯỚC
WATER BOTTLE
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Bình nước SPRING Bình nước Matsu 700ml

Bình nước 385

Bình nước 374-375-376

Bình nước SPRING

Bình nước Matsu 700ml

Bình nước 399 Bình nước 379-380-381

700ml     No.973    7,3 x 8,6 x 23,7 (cm) 
No.813    7,5 x 7,5 x 24,3 (cm) 

No.385    9,2 x 6,9 x 19,9 (cm) 

700ml       No.375    7,5 x 7,5 x 22,2 (cm) 
1000ml     No.376    8 x 8 x 27 (cm) 

700ml     No.975    7,3 x 8,6 x 23,7 (cm) 

No.557    7,5 x 7,5 x 24,3 (cm) 

No.399    9,2 x 6,8 x 19,9 (cm) 
700ml       No.380    7,6 x 7,1 x 22,2 (cm) 
1000ml     No.381   7,9 x 7,4 x 27 (cm) 

500ml     No.972    7,1 x 8,6 x 19,2 (cm) 

500ml       No.374    6,7 x 6,7 x 19,4 (cm) 

500ml     No.974    7,1 x 8,6 x 19,2 (cm) 

500ml       No.379    6,8 x 6,5 x 19,4 (cm) 

SPRING water bottle 700ml Matsu water bottle (813)

700ml Matsu water bottle (557)

Matsu water bottle (385)

Matsu water bottle (374-375-376)

Matsu water bottle (379-380-381)

SPRING water bottle

Matsu water bottle (399)

Bình nước WINTER Bình nước WINTER

500ml   No.1132   7,6 x 8,6 x 19,2 (cm) 500ml   No.1134   7,6 x 8,6 x 19,2 (cm) 
700ml   No.1133   7,6 x 8,6 x 23,7 (cm) 700ml   No.1135   7,6 x 8,6 x 23,7 (cm) 

WINTER water bottle WINTER water bottle

400ml student water bottle
Bình nước học sinh 500ml

No.1480   8,4 x 8,4 x 22,5 (cm)

400ml student water bottle
Bình nước học sinh 400ml

No.1246   9,5 x 8,4 x 20 (cm) 
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CA - LY
P I T C H E R  -  C U P

Ly trong

600ml   No.1492   Ø 9,8 x 15 (cm) 
800ml   No.1493   Ø 11 x 16,5 (cm) 

Clear cup
350ml    No.1161   Ø 7,9 x 11 (cm)
500ml   No.1162   Ø 8,9 x 12,4 (cm)

Ly 350 - 500
Cup

Ly Matsu

500ml   No.994   10,3 x 10 x 15,5 (cm) 
700ml   No.995   11,2 x 11,5 x 17,2 (cm) 

Matsu cup
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Ca TULIP

1,5L   No.0462   16,4 x 12 x 16,1 (cm)
1L       No.0461   14,1 x 10,5 x 14,2 (cm) 

2L       No.0463   17,9 x 13,4 x 17,8 (cm)
2,5L   No.0464   18,2 x 13,4 x 21,9 (cm)

No.1357   8,5 x 10,5 x 10,5 (cm)No.1319   9,8 x 7,7 x 8,6 (cm)

Ca quai 2 màu 420mlCa quai 2 màu 300ml

No.1506   8,7 x 10,5 x 12,8 (cm)

Ca quai 2 màu 420ml có nắp

Bộ ca trong 2,1L (1 Ca 2,1L + 4 Ly 300ml)

Ca/ Pitcher   No.1316   16,3 x 12 x 24,5 (cm) 
Ly/ Cup          No.1161   Ø 7,9 x 11 (cm) 

No.1233   9,6 x 12,4 x 12,4 (cm) No.1317   9,6 x 12,4 x 18,4 (cm)

Ca tròn 500ml Ca tròn 700ml

420ml 2-color mug300ml 2-color mug

TULIP  jug

500ml round mug 700ml round mug 

2.1L clear pitcher set (1 Pitcher 2.1L + 4 cups 300ml)

420ml 2-color mug with cover

No.1314   12 x 17,5 x 23,5 (cm)

No.1495   12 x 17,5 x 16,5 (cm)

Ca 2 màu 2 lít

Ca 2 màu 1,5 lít

2L 2-color water pitcher 

1.5L 2-color water pitcher 

No.1184   Ø 7,3 x 10 (cm) No.1320   Ø 9,6 x 11,9 (cm) No.1321   Ø 9,6 x 11,9 (cm)

Ly hai màu 300ml Ly hai màu sọc 580ml kiểu 1 Ly hai màu sọc 580ml kiểu 2
300ml 2-color cup 580ml 2-color striped cup style 1 580ml 2-color striped cup style 2
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No.1302   7,8 x 7,4 x 8 (cm)

No.1311   10,7 x 8 x 10,2 (cm)

No.1305   11,1 x 8,3 x 11,1 (cm)

No.1308   11,2 x 8,2 x 11,9 (cm)

No.1303   Ø 7,6 x 7,6 (cm)

No.1312   Ø 8,2 x 15,1 (cm)

No.1306   10,4 x 7,8 x 12,6 (cm)

No.1309   11 x 8,1 x 12 (cm)

No.1304   11,2 x 8,2 x 11,1 (cm)

No.1313   Ø 7,9 x 15,1 (cm)

No.1307   10,2 x 7,4 x 12,6 (cm)

No.1310   10,6 x 7,9 x 10 (cm)

Ly thấp đa giác

Ly quai nhỏ sọc

Ly quai trung đa giác

Ly quai lớn caro

Ly thấp sọc

Ly cao sọc

Ly quai cao sọc

Ly quai lớn bông

Ly quai trung trơn

Ly cao caro

Ly quai cao caro

Ly quai nhỏ bông

Short polygon glass

Small striped glass with handle

Medium polygon glass with handle

Large checked glass with handle

Short striped glass

High striped glass

High striped glass with handle

Large pattern glass with handle

Medium glass with handle

High checked glass

High striped glass with handle

Small checked glass with handle
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HỘP THỰC PHẨM
FOOD CONTAINER
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HỘP CHỮ NHẬT/Rectangular container

CN01 -  Rectangular food container set

CN02 - Rectangular food container set

CN07 - Rectangular food container set

CN03 - Rectangular food container set

CN04 - Rectangular food container set

CN08 - Rectangular food container set

CN05 - Rectangular food container set

CN06 - Rectangular food container set

CN09 - Rectangular food container set

500ml       No.431    16 x 11 x 6 (cm) 800ml       No.432    16 x 11 x 9 (cm) 500ml       No.435    16 x 11 x 17 (cm) 
1000ml     No.433    18,5 x 13,5 x 7,3 (cm) 1500ml     No.434    18,5 x 13,5 x 10,4 (cm) 1000ml     No.438    18,5 x 13,5 x 17,8 (cm) 
1800ml     No.436    21 x 16 x 9 (cm) 2400ml     No.437    21 x 16 x 11 (cm) 1800ml     No.441    21 x 16 x 19 (cm) 
2800ml     No.439    24 x 19 x 10 (cm) 3600ml     No.440    24 x 19 x 12 (cm) 2800ml     No.442    24 x 19 x 20 (cm) 
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T01 - Round food container set T02 - Round food container set T03 - Round food container set

900ml     No.446    15,6 x 15,6 x 6,8 (cm)

500ml     No.454    Ø 12,9 x 7,5 (cm) 900ml     No.456    Ø 12,9 x 11,5 (cm) 

1200ml    No.447   15,6 x 15,6 x 8,1 (cm) 1500ml     No.448   15,6 x 15,6 x 10,8 (cm)

1200ml    No.458    Ø 12,9 x 16 (cm) 

400ml    No.443   12,3 x 12,3 x 5,5 (cm) 

250ml     No.452    Ø 10 x 6,6 (cm) 400ml     No.453    Ø 10 x 10 (cm) 

500ml     No.444   12,3 x 12,3 x 6,6 (cm) 800ml       No.445   12,3 x 12,3 x 9,8 (cm) 

600ml     No.455    Ø 10 x 15 (cm) 

1600ml    No.449    18,8 x 18,8 x 7,9 (cm)

1000ml    No.457    Ø 15,8 x 8,6 (cm) 1500ml    No.459    Ø 15,8 x 12,6 (cm) 

2000ml    No.450   18,8 x 18,8 x 9,3 (cm) 3000ml    No.451   18,8 x 18,8 x 13,4 (cm)

2000ml    No.460    Ø 15,8 x 17,1 (cm) 

HỘP VUÔNG

HỘP TRÒN

/Square container

/Round container

V01 - Square food container set V02 - Square food container set V03 - Square food container set
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HŨ TRÒN /Round jar

Round jar set Round jar set
BỘ 2 HŨ MATSU TRÒN 300 - 700ml BỘ 2 HŨ MATSU TRÒN 400 - 900ml

Hũ Matsu tròn 300ml Hũ Matsu tròn 400ml Hũ Matsu tròn 700ml Hũ Matsu tròn 900ml

No.1474   Ø 9,6 x 7,8 (cm) No.1297   Ø 9,6 x 7,8 (cm) No.1471   Ø 9,6 x 7,8 (cm) No.1298   Ø 9,6 x 7,8 (cm) 

300ml Matsu round jar 400ml Matsu round jar 700ml Matsu round jar 900ml Matsu round jar

300ml 400ml700ml 900ml
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No.1298   Ø 9,6 x 7,8 (cm) 

990    No.0990   18,4 x 10,8 x 6,8 (cm)
991    No.0991   23,2 x 13,6 x 7,7 (cm)
992    No.0992   29,2 x 17,2 x 9,4 (cm)

Hộp bông

BỘ HỘP BÔNG 3 SIZE

BỘ THỐ TRÒN 3 SIZE

BỘ THỐ TRÒN 3 SIZE

BỘ THỐ TRÒN 4 SIZE

BỘ HỘP CHỮ NHẬT THẤP 3 SIZE BỘ HỘP QUAI 3 SIZE

Thố tròn

Hộp quai

1290ml    No.0987    18,6 x 12,4 x 8,1 (cm)
780ml      No.0986    16 x 10,9 x 6,5 (cm) 
490ml      No.0985    13,6 x 9,5 x 5,6 (cm) 
280ml      No.0984    11,6 x 7,9 x 4,6 (cm) 
150ml      No.0983    9,4 x 6,6 x 3,9 (cm) 

1950ml    No.0988    21,3 x 14,2 x 9,4 (cm)
2800ml    No.0989    23,9 x 15,8 x 10,5 (cm)

Hộp bầu

Hộp chữ nhật thấp

7 7

BỘ HỘP BẦU 2 SIZE B01

490ml 780ml

BỘ HỘP BẦU 3 SIZE B02

490ml 780ml 1290ml

BỘ HỘP BẦU 3 SIZE B05

2800ml1290ml 1950ml

BỘ HỘP BẦU 4 SIZE B03

280ml 490ml 780ml 1290ml

2800ml490ml 1290ml

BỘ HỘP BẦU 3 SIZE B16

BỘ HỘP BẦU 5 SIZE B10

280ml150ml 490ml 780ml 1290ml

Short storage container

Short storage container set

Flower container

Flower container set

Rounded corner container

B01 rounded corner container set

B02 rounded corner container set

B03 rounded corner container set

B05 rounded corner container set

B06 rounded corner container set

B10 rounded corner container set

Round container Round container set

Round container set

Round container set

Container with handle set

Container with handle

Nhỏ/Small        No.965   17 x 12,4 x 6,2 (cm) Nhỏ/Small        No.1124  20,5 x 12,7 x 9,5 (cm)  

Nhỏ/Small        No.971   15,5 x 14,4 x 7,7 (cm) 
Nhí/Mini          No.970   11,6 x 10,7 x 6,2 (cm) 

Lớn/Large        No.967   26 x 17,7 x 8,3 (cm) Lớn/Large        No.1126  33 x 20,5 x 15,4 (cm) 

Lớn/Large          No.973   24,4 x 22,6 x 11,1 (cm) 

Trung/Medium  No.966   22 x 15,2 x 7,2 (cm) Trung/Medium  No.1125  27,5 x 16,9 x 12,5 (cm)

Trung/Medium    No.972   19,1 x 17,6 x 9 (cm)
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 HŨ
THỰC 

PHẨM
FOOD JAR

Hũ Matsu tròn 300ml

No.924    Ø 7,5 x 9,6 (cm) 

Hũ Matsu tròn 700ml

No. 926   Ø 9,5 x 13,2 (cm) 

Hũ Matsu tròn 500ml

 No.925   Ø 8,1 x 12,8 (cm) 
300ml Matsu round food jar 500ml Matsu round food jar 700ml Matsu round food jar

Hộp mứt tròn Hộp mứt vuông

Nhỏ/Small      No.359    Ø 25 x 6,5 (cm) Nhỏ/Small      No.361    25 x 25 x 6,5 (cm) 
Lớn/Large     No.360    Ø 27 x 7,5 (cm) Lớn/Large     No.362    28 x 28 x 7,5 (cm)

Round candy box Square candy box

 HỘP MỨT CANDY BOX
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SẢN PHẨM 
2 MÀU

2 - COLOR PRODUCTS

No.1363   Ø 12,5 x 7 (cm) No.1365   Ø 25 x 10,2 (cm)

Chén 2 màu Tô 2 màu 2T5
2-color small bowl 25cm 2-color bowl

Rổ 2 màu

2T3    No.1355    25 x 23 x 9 (cm) 

3T1    No.1356    34 x 31 x12 (cm) 
2T8    No.1397    31 x 28 x11 (cm) 

2T0    No.1396    22 x 20 x 8 (cm) 
2-color colander
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No.1184   Ø 7,3 x 10 (cm) 

Ly Matsu

500ml   No.0994   10,1 x 10,3 x 15,5 (cm) 
700ml   No.0995   11,2 x 11,5 x 17,2 (cm) 

Ca quai 2 màu 420ml

No.1506   8,7 x 10,5 x 12,8 (cm)No.1357   8,5 x 10,5 x 10,5 (cm)

Ca quai 2 màu 420ml có nắp

No.1314   17,3 x 12,1 x 23,4 (cm)

Ca 2 màu 2 lít

Matsu cup

420ml 2-color cup

2L 2-color water pitcher

420ml 2-color cup with cover

Ly hai màu 300ml
300ml 2-color cup

No.1320   Ø 9,6 x 11,9 (cm) No.1321   Ø 9,6 x 11,9 (cm)

Ly hai màu sọc 580ml kiểu 1 Ly hai màu sọc 580ml kiểu 2
580ml 2-color striped cup style 1 580ml 2-color striped cup style 2

No.1233   9,6 x 12,4 x 12,4 (cm) No.1317   9,6 x 12,4 x 18,4 (cm)

Ca tròn 500ml Ca tròn 700ml
500ml round mug 700ml round mug 

No.1319   9,8 x 7,7 x 8,6 (cm)

Ca quai 2 màu 300ml
300ml 2-color mug

No.1495   12 x 17,5 x 16,5 (cm)

Ca 2 màu 1,5 lít
1,5L 2-color water pitcher 

Mâm 2 màu

2T5    No.1510   Ø 24,8 x 3,7 (cm) 

3T5    No.1462   Ø 35 x 4,4 (cm) 

3T0    No.1511   Ø 29,8 x 4 (cm) 
4T0    No.1463   Ø 38,9 x 4,4 (cm) 

2-color round tray



Nhỏ/Small         No.1457    29,3 x 24,2 x 16,9 (cm) 

Lớn/Large          No.1459    37,8 x 29,9 x 23,6 (cm) 
Trung/Medium    No.1458    34,2 x 26,1 x 20,8 (cm) 

Giỏ bông
Hamper with handle

Ghế cao xếp

Ghế trung xếp

Ghế lùn xếp Ghế mini xếp

No.0943   33,7 x 29,2 x 42,4 (cm)

No.1390   32,5 x 29 x 26,3 (cm)

No.0944   29,6 x 24 x 21,4 (cm) No.0945   22 x 18,3 x 16,2 (cm)

High folding stool

Medium folding stool

Short folding stool Mini folding stool

Ghế xếp mèo

No.1176   30 x 25 x 22 (cm)

Cat face folding stool

Bàn xếp

No.0947   65 x 45 x 50,6 (cm)

Folding table
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Ghế dựa xếp

No.1226   34 x 24 x 46,2 (cm)
Folding chair

Rổ đan vành

Nhỏ/Small        No.1104    37 x 26 x 8 (cm) 

Lớn/Large         No.1106    37 x 26 x 24 (cm) 
Trung/Medium   No.1105    37 x 26 x 16 (cm) 

Rattan rimmed basket
Rổ chữ nhật xếp

1T3   No.1299    38 x 26 x 13 (cm) 

2T3   No.1301    38 x 26 x 23 (cm) 
1T8   No.1300    38 x 26 x 18 (cm) 

Folded rectangular basket
Thau 2 màu
2-color basin

3T0   No.1509   Ø 29,8 x 10,5 (cm)

4T0   No.1461   Ø 38,9 x 12,2 (cm)

2T5   No.1508   Ø 24,8 x 8,7 (cm) 

3T5   No.1460   Ø 35 x 11,3 (cm) 

5T0   No.1461   Ø 49 x 16 (cm)
4T5   No.1460   Ø 44 x 14,2 (cm) 
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Tủ OMNI 2N Tủ OMNI 4N Tủ OMNI 5N

No.1366/2   70 x 48 x 61 (cm) No.1366/4   70 x 48 x 116,5 (cm) No.1366/5   70 x 48 x 144 (cm)
OMNI cabinet 2 drawer OMNI cabinet 4 drawer OMNI cabinet 5 drawer

TỦ
CABINET
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Tủ WING 2C 2N Tủ WING 2C 3N Tủ WING 4C

No.727   70 x 50 x 135 (cm) No.1158   70 x 50 x 160 (cm) No.737   70 x 50 x 160 (cm)

WING cabinet 2 door 2 drawer WING cabinet 2 door 3 drawer WING cabinet 4 door

Tủ WING 4C 1N Tủ WING L Tủ WING L 1N

No.1159   70 x 50 x 185 (cm) No.1231   70 x 50 x 160 (cm) No.1232   70 x 50 x 185 (cm)
WING cabinet 4 door 1 drawer WING-L cabinet WING-L cabinet 1 drawer

Tủ giày SUKI Tủ giày SUKI 2C-1N Tủ TINO

No.0286   70 x 35 x 84,5 (cm) No.1481   70 x 35 x 113 (cm) No.0818   48,5 x 46 x 23,4 (cm)

SUKI shoes cabinet Cabinet TANO cabinet
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SHINO cabinet 3 drawer

SHINO cabinet 4 drawer

SHINO cabinet 5 drawer

Tủ SHINO 3N

Tủ SHINO 4N

Tủ SHINO 5N

No.1482/3   105 x 48 x 80 (cm)

No.1482/4   105 x 48 x 105 (cm)

No.1482/5   105 x 48 x 130 (cm)



26

Tủ MINA-L 5N

No.915/5   70 x 48 x 130 (cm)

MINA-L cabinet 5 drawer
Tủ MINA 4N Tủ MINA 5N Tủ MINA-L 4N

No.225/4   60 x 48 x 100 (cm) No.225/5   60 x 48 x 124 (cm) No.915/4   70 x 48 x 105 (cm)

MINA cabinet 4 drawer MINA cabinet 5 drawer MINA-L cabinet 4 drawer

Tủ TABI 4N Tủ TABI 5N Tủ TABI-S 4N Tủ TABI-S 5N

No.H159/4   60 x 48 x 100 (cm) No.H159/5   60 x 48 x 124 (cm) No.222/4   55 x 41 x 84,5 (cm) No.222/5   55 x 41 x 105 (cm)

No.259/5   70 x 48 x 130 (cm)No.259/4   70 x 48 x 105 (cm)No.468/5   60 x 48 x 124 (cm)No.468/4    60 x 48 x 100 (cm)

TABI cabinet 4 drawer TABI cabinet 5 drawer TABI-S cabinet 4 drawer TABI-S cabinet 5 drawer

TABI-L cabinet 5 drawerTABI-L cabinet 4 drawerTABI-M cabinet 5 drawerTABI-M cabinet 4 drawer
Tủ TABI-L 5NTủ TABI-L 4NTủ TABI-M 5NTủ TABI-M 4N
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S

Tủ TOMI-S 3N Tủ TOMI-S 4N Tủ TOMI-S 5N

No.1136/3  15,5 x 19 x 21 (cm) No.1136/4  15,5 x 19 x 27,5 (cm) No.1136/5  15,5 x 19 x 33,8 (cm)

TOMI-S desk storage box 3 drawer TOMI-S desk storage box 4 drawer TOMI-S desk storage box 5 drawer

Nhỏ

Tủ TOMI nhỏ 3N Tủ TOMI nhỏ 4N Tủ TOMI nhỏ 5N

No.0219/3  15,5 x 19 x 19 (cm) No.0219/4  15,5 x 19 x 25,3 (cm) No.0219/5  15,5 x 19 x 31,7 (cm)

Small TOMI desk storage box 3 drawer Small TOMI desk storage box 4 drawer Small TOMI desk storage box 5 drawer

Tủ TOMI 3N Tủ TOMI 4N Tủ TOMI 5N

No.0183/3  18,2 x 26,5 x 26,7 (cm) No.0183/4  18,2 x 26,5 x 35,2 (cm) No.0183/5  18,2 x 26,5 x 43,7 (cm)

TOMI desk storage box 3 drawer TOMI desk storage box 4 drawer TOMI desk storage box 5 drawer
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A4 NB

Tủ TOMI A4 3 ngăn

Tủ TOMI A4 nắp bằng 3 ngăn

Tủ TOMI A4 4 ngăn

Tủ TOMI A4 nắp bằng 4 ngăn

Tủ TOMI A4 5 ngăn

Tủ TOMI A4 nắp bằng 5 ngăn

No.0220/3   26 x 34,2 x 30,6 (cm)

No.0343/3   26 x 34,2 x 31,1 (cm)

No.0220/4   26 x 34,2 x 40,3 (cm)

No.0343/4   26 x 34,2 x 40,8 (cm)

No.0220/5   26 x 34,2 x 50 (cm)

No.0343/5   26 x 34,2 x 50,5 (cm)

TOMI A4 desk storage box 3 drawer

Flat top TOMI A4 desk storage box 3 drawer

TOMI A4 desk storage box 4 drawer

Flat top TOMI A4 desk storage box 3 drawer

TOMI A4 desk storage box 5 drawer

Flat top TOMI A4 desk storage box 3 drawer
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KỆ SHELF
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Kệ chén Kệ nắp nhỏ

Kệ góc lớnKệ góc nhỏ

Kệ nắp lớn

3N   No.0379/3   47 x 34,4 x 110 (cm)

4N   No.1273/4   48,5 x 30 x 81 (cm)4N   No.1272/4   33,5 x 23 x 81 (cm)

3N   No.0380/3   59,5 x 40,5 x 121(cm)
2N   No.0379/2   47 x 34,4 x 78 (cm) 

3N   No.1273/3   48,5 x 30 x 59 (cm) 3N   No.1272/3   33,5 x 23 x 59 (cm) 

2N   No.0380/2   59,5 x 40,5 x 86 (cm) Nhỏ/Small   No.0795   44,5 x 31,5 x 42,5 (cm)
Lớn/Large    No.0796   54 x 35,5 x 45,5 (cm)

Dish drying rack Small kitchen shelf with cover

Large corner shelfSmall corner shelf

Large kitchen shelf with cover

Kệ DANA

4T   No.1057/4   54,2 x 41,2 x 119,8 (cm)
3T   No.1057/3   54,2 x 41,2 x 84,5 (cm) 

DANA shelf

No.1377   49,5 x 32,6 x 79,4 (cm) 

Kệ bông
Laundry shelf

Giá treo nhiều tầng

4T   No.1374/4   31 x 29,5 x 96 (cm)
3T   No.1374/3   31 x 29,5 x 66 (cm) 

5T   No.1374/5   31 x 29,5 x 126 (cm)

Foldable hanging closet
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BÀN & GHẾ
TABLE AND CHAIR
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BÀN

GHẾ SOFA

/Table

/Armchair

Bàn xếp

Bàn học sinh

No.0947   65 x 45 x 50,6 (cm)

No.1153   90,5 x 48,5 x 48 (cm)

Folding table

Student table

Bàn vuông chân inox

Bàn vuông nhỏ

No.0347   74,7 x 74,7 x 72 (cm)

No.591   58 x 58 x 45 (cm)

Inox legs square table

Small square table

Ghế Sofa 638Ghế Sofa 639

No.638   60 x 76,5 x 87,8 (cm)No.639   60 x 76,5 x 87,8 (cm)
638 Sofa chair639 Sofa chair
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Ghế dựa bông

No.0934   47,8 x 53,4 x 87,4 (cm)

Flower chair
Ghế dựa đan 2 màu

No.0933   47,8 x 53,4 x 87,4  (cm)

2-color rattan chair
Ghế dựa lớn đan

No.0949   41,1 x 49,5 x 84,5 (cm)

Lagre rattan chair

Ghế dựa lớn 7 sọc

No.0346   44,8 x 51,7 x 90,3 (cm)

Large 7-striped chair
Ghế dựa sọc ngang

No.1209   45,9 x 53,7 x 90 (cm)

Striped  chair
Ghế dựa nhỏ 7 sọc

No.1129   36,7 x 45,5 x 64,8 (cm)

Small 7 striped chair

Ghế bành 2 màu trung Ghế bành 2 màu đạiGhế bành 2 màu lớn

No.465   48,1 x 43,5 x 65,6 (cm) No.0897   53,2 x 48,7 x 72 (cm)No.466  49,3 x 45,3 x 68,3 (cm)

Medium 2-color armchair Grand 2-color armchairLarge 2-color armchair

GHẾ DỰA

GHẾ BÀNH

/Chair

/Armchair
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Ghế cao oval Ghế cao 1175Ghế cao mặt lưới

No.0950   40,2 x 36,7 x 46,3 (cm) No.1175   35,3 x 35,3 x 45,1 (cm)No.469   35,4 x 35,5 x 45,2 (cm)

High oval stool 1175 high stoolHigh mesh stool

Ghế cao đại bông Ghế cao đại không lỗ Ghế cao đại

No.0467   40,8 x 40,8 x 45 (cm) No.278   36,1 x 36,1 x 45 (cm) No.0216   36,1 x 36,1 x 45 (cm)

Grand high flower stool High grand stool without hole High grand stool

Ghế lùn oval Ghế lùn sọc

No.0951  33 x 30,2 x 28 (cm) No.246   29,3 x 29,3 x 25,6 (cm)
Oval stool Striped stool

Ghế lùn mặt lưới

No.481   29,5 x 29,5 x 25,6 (cm)
Short stool

GHẾ CAO

GHẾ LÙN

/High stool

/Short stool
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Ghế mini cao

No.1116   27 x 22,4 x 20,6 (cm)
Mini high stool

Ghế mini mặt lưới

No.0472   24,5 x 24,5 x 15,2  (cm)
Mini mesh stool

Ghế mini oval

No.1117   26,8 x 19,8 x 15 (cm)
Mini oval stool

Ghế ABC

No.1088   35,9 x 35,5 x 53,6 (cm)
ABC chair

Ghế bé yêu

No.0910   34,4 x 35 x 44,7 (cm)
Infant chair

Ghế mini 2 màu

No.1220   24,9 x 24,9 x 20,5 (cm)
Mini 2-color stool

Ghế cao xếp

No.0943   33,7 x 29,2 x 42,4 (cm)
High folding stool

Ghế lùn xếp

No.0944   29,6 x 24 x 21,4 (cm)
Short folding stool

Ghế mini xếp

No.0945   22 x 18,3 x 16,2 (cm)
Mini folding stool

Ghế dựa xếp

No.1226   34 x 24 x 46,2 (cm)
Folding chair

Ghế xếp mèo

No.1176   30 x 25 x 22 (cm)
Cat face folding stool

GHẾ MINI

GHẾ TRẺ EM

GHẾ XẾP

/Mini stool

/ Kid chair 

/Folding stool
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Rổ quay rau

Nhỏ/Small   No.0275    Ø 22,9 x 18 (cm) 
Lớn/Large    No.0807    Ø 26,2 x 20 (cm)

Salad spinner 

RỔ & THAU
BASKET AND BASIN 

Bộ thau rổ

2T0    No.491    22,2 x 20,2 x 9,2 (cm) 

3T6    No.495    39,5 x 36 x 16,3 (cm) 

2T8    No.493    30,7 x 28 x 12,8 (cm) 
2T4    No.492    26,7 x 24 x 10,7 (cm) 

4T0    No.496    43,4 x 40,2 x 17,7 (cm) 

3T2    No.494    35,4 x 32 x 14,3 (cm) 

Basin basket set
Rổ 2 màu

2T3    No.1355    25 x 23 x 9 (cm) 

3T1    No.1356    34 x 31 x12 (cm) 
2T8    No.1397    31 x 28 x11 (cm) 

2T0    No.1396    22 x 20 x 8 (cm) 

2-color colander
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Rổ đan

1T7   No.512    23 x 17 x 7,4 (cm) 

2T6   No.514    33,5 x 26 x 8 (cm) 
2T1   No.513    27,8 x 21 x 7,7 (cm) 

Rattan basket

Rổ đan thấp Rổ đan cao

1T4   No.1098    20,2 x 14,4 x 5,9 (cm) 1T4    No.1101    19,9 x 14,1 x 7,5 (cm) 

2T6   No.1100    34,8 x 25,7 x 8 (cm) 2T9    No.1103    35,4 x 28,6 x 13,4 (cm) 
1T8   No.1099    25,9 x 17,7 x 7,2 (cm) 2T0    No.1102    25,2 x 19,8 x 10,4 (cm) 

Rổ đan vành

Nhỏ/Small        No.1104    37 x 26 x 8 (cm) 

Lớn/Large          No.1106    37 x 26 x 24 (cm) 
Trung/Medium    No.1105    37 x 26 x 16 (cm) 

Short rattan basket High rattan basket Rattan rimmed basket

Rổ chữ nhật xếp

1T3    No.1299    38 x 26 x 13 (cm) 

2T3    No.1301    38 x 26 x 23 (cm) 
1T8    No.1300    38 x 26 x 18 (cm) 

Folded rectangular basket
Rổ chữ nhật

2T7    No.1454    40 x 27 x 14,7 (cm) 
3T2    No.1455    46 x 31,6 x 17 (cm) 

Rectangular basket

Rổ chữ nhật 2T4, 2T8

2T4    No.1417    33,2 x 23,5 x 9,8 (cm) 
2T8    No.1418    37,2 x 28 x 10 (cm) 

Rectangular basket
Rổ bông mai Rổ chữ nhật

2T0   No.0575    26,6 x 19,4 x 7 (cm) 1T7   No.223       24,4 x 16,8 x 7 (cm) 

2T8   No.0579    39,1 x 28 x 10,1 (cm) 3T0   No.0165    43 x 29,8 x 10 (cm) 

2T4   No.0577    32,9 x 23,7 x 9 (cm) 2T2   No.0168    33,4 x 22,3 x 8 (cm) 
2T2   No.0576    29,9 x 21,9 x 8,3 (cm) 2T0   No.0163    28,7 x 20 x 7,5 (cm) 

3T0   No.0580    40,9 x 29 x 10,2 (cm) 3T4   No.224      49,4 x 33,8 x 11,5 (cm) 

2T6   No.0578    36 x 26 x 9,4 (cm) 2T6   No.0164    38,1 x 26 x 9 (cm) 

Flower basket Rectangular basket

Rổ chữ nhật cao 3T8

No.0978    47,5 x 37,5 x 15 (cm) 

38cm high rectangular basket
Thau 2 màu Thau tắm Matsu 

4T0   No.1461   Ø 38,9 x 12,2 (cm)
3T5   No.1460   Ø 35 x 11,3 (cm) 

2-color basin Matsu baby bath tub
Nhỏ/Small   No.324    66,3 x 40,2 x 18,6 (cm) 

Đại/Grand    No.326    76,8 x 45,1 x 22,4 (cm) 
Lớn/Large        No.325    70,7 x 43,2 x 20 (cm) 
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GIỎ
BASKET
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Nhỏ/Small   No.1127   34 x 23,5 x 31 (cm)
Lớn/Large    No.1128   39,5 x 27,5 x 36,5 (cm)

Giỏ quà
Gift baske

Giỏ xách thái 

Nhỏ/Small   No.0133   34 x 23,5 x 37,7 (cm)
Lớn/Large     No.0134   38 x 28 x 41,4 (cm)

Thai basket
Giỏ xách vuông 

Nhỏ/Small   No.135   31,3 x 16,5 x 39 (cm)
Lớn/Large     No.136   32,9 x 18,3 x 42,6 (cm)

Square basket

Giỏ oval DAILY Giỏ vuông DAILY 

No.0958   49,6 x 27,1 x 39,6 (cm) No.0959   44,8 x 23,5 x 45,8 (cm)

DAILY oval basket DAILY square basket

Giỏ quai thái

Nhỏ/Small    No.0909   Ø 33 x 25 (cm) 
Lớn/Large     No.0910   Ø 37 x 28 (cm) 
Đại/Grand    No.0913   Ø 41,5 x 32 (cm) 

Thai basket with handle

Giỏ siêu thị 

No.724    44 x 31 x 25 (cm)

Supermarket basket
Nhỏ/Small         No.1457   29,3 x 24,2 x 16,9 (cm) 
Trung/Medium    No.1458   34,2 x 26,1 x 20,8 (cm) 
Lớn/Large          No.1459   37,8 x 29,9 x 23,6 (cm) 

Giỏ bông
Basket

Giỏ nắp  kiểu 2

Nhỏ/Small    No.0382    37,5 x 26,7 x 21,8 (cm) 

Đại/Grand    No.0384    53,5 x 36,9 x 26,5 (cm) 
Lớn/Large     No.0383    45,6 x 31,7 x 25 (cm) 

Nhí/Mini      No.0381    31,8 x 23,2 x 18,8 (cm) 

Basket with cover type 2
Giỏ nắp 

Đại/Grand    No.745    53,2 x 36,5 x 26,4 (cm) 
Lớn/Large       No.755    43,9 x 32 x 23,4 (cm) 

Giỏ siêu thị lớn 

No.1353   47,6 x 33,6 x 26,1 (cm)

Giỏ quai bông

No.1489   42,9 x 33,4 x 38,5 (cm)

Large supermarket basket

Basket with cover 

Flower basket with handle 
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Cup drying tray with cover (PP plastic)

KHAY - ÚP LY

KHAY ĐÁ -
KHAY RAU CÂU

TRAY - GLASSES TRAY

Matsu cup drying tray with cover (PS plastic)

Khay chữ nhật (mặt trơn) Khay chữ nhật (mặt nhám) Khay trà chữ nhật

Khay tròn (mặt trơn) Khay tròn (mặt nhám) Khay tròn

Khay tròn

Mâm 2 màu

3T0    No.1511   Ø 29,8 x 4 (cm) 
4T0    No.1463   Ø 38,9 x 4,4 (cm) 

2T5    No.1510   Ø 24,8 x 3,7 (cm) 

3T5    No.1462   Ø 35 x 4,4 (cm) 

Úp ly (Nhựa PP)Úp ly Matsu (Nhựa PS) 

Round tray (Sleek surface)Round tray (Sleek surface) Round tray (Pattern surface)Round tray (Pattern surface) Round trayRound tray

2-color round tray

Rectangular tray (Sleek surface)Rectangular tray (Sleek surface) Rectangular tray (Pattern surface)Rectangular tray (Pattern surface) Rectangular tea trayRectangular tea tray

Nhỏ/Small    No.1361    29,7 x 21,8 x 24,8 (cm) 
Lớn/Large      No.1362    34,5 x 24,5 x 28 (cm)

3T5    No.1244    35,4 x 35 x 4 (cm) 3T5    No.1244    35,4 x 35 x 4 (cm) 
3T9    No.1246    39,3 x 38,8 x 4,4 (cm) 3T9    No.1246    39,3 x 38,8 x 4,4 (cm) 
4T4    No.1248    44,3 x 43,7 x 5 (cm) 4T4    No.1248    44,3 x 43,7 x 5 (cm) 

Nhỏ/Small   No.1090    Ø 24,8 x 4,1 (cm) 

Nhỏ/Small   No.1223   39 x 26,6 x 2,6 (cm) Nhỏ/Small   No.1223   39 x 26,6 x 2,6 (cm) Nhỏ/Small   No.864    29,2 x 20,6 x 4,2 (cm) 

Nhỏ/Small   No.734    25 x 22 x 25 (cm) 

Lớn/Large     No.1091    Ø 30,8 x 4,4 (cm)

Lớn/Large     No.1225   43,8 x 28,3 x 2,9 (cm) Lớn/Large     No.1225   43,8 x 28,3 x 2,9 (cm) Lớn/Large     No.866    36 x 26,6 x 4,2 (cm)

Lớn/Large    No.785    34,7 x 24,8 x 28,5 (cm)
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KHAY ĐÁ -
KHAY RAU CÂU

ICE CUBE TRAY - JELLY TRAY
No.1346   25 x 12 x 5,3 (cm)

No.1261   24 x 10,7 x 4,3 (cm) No.1260   25,1 x 11,5 x 3,6 (cm)

Khay đá 6 viên

Khay đá 10 viên Khay đá 21 viên

Ice cube tray of 6

Ice cube tray of 10 Ice cube tray of 21
No.1259   25,3 x 9 x 2,7 (cm)

No.1496   27,7 x 11,5 x 3,7 (cm) No.1485   26 x 11,5 x 3,5 (cm) No.1484   26 x 11,5 x 2,8 (cm)

No.1496 No.1485 No.1484

No.1498 No.1500

No.1499 No.1501

No.1497

No.1497   27,7 x 11,5 x 3,7 (cm) No.1498   26 x 11,5 x 3,5 (cm) No.1500   26 x 11,5 x 2,8 (cm)
No.1499   26 x 11,5 x 3,5 (cm) No.1501   26 x 11,5 x 2,8 (cm)

Khay đá 48 viên

Khay rau câu 8 viên Khay rau câu 10 viên Khay rau câu 18 viên

Ice cube tray of 48

8 cubes jelly tray 10 cubes jelly tray 18 cubes jelly tray
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SẢN PHẨM 
NHÀ BẾP
KITCHEN PRODUCTS
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No.1358   19,2 x 9,1 x 13,2 (cm) No.1359   19,3 x 6,8 x 14,3 (cm)

Ống đũa oval Ống đũa chữ nhật
Oval cutlery tube Rectangular cutlery tube

No.1093   13,4 x 13,4 x 9,1 (cm)

No.1513   25,5 x 14,8 x 20,2 (cm)

No.1108   14,1 x 14,9 x 28,5 (cm)

No.1094   13,3 x 13,3 x 8,5 (cm) 

No.1109   5,6 x 5,6 x 8,5 (cm) 

No.0964   30,6 x 19 x 28,3 (cm)

No.771   31 x 12,1 x 7,2 (cm)

No.1110   5,8 x 5,8 x 8,8 (cm)

Hộp giấy vuông 1093

Ống đũa giắt dao

Ống đũa 1108

Hộp giấy vuông 1094

Ống tăm tam giác

Khay ống đũa

Bộ gia vị

Ống tăm đa giác

1093 square tissue box

Multi-function drain cutlery storage box

Cutlery tube

1094 square tissue box

Triangle toothpick holder

Polygon toothpick holder

Cutlery holder

Spice organizer

No.1338    22,4 x 12,7 x 21,6 (cm) 

Giắt dao
Kitchen knife block

Thớt chữ nhật Thớt tròn

Nhỏ/Small         No.0877    23,9 x 13,9 x 0,8 (cm) Nhỏ/Small        No.0880    Ø 24,5 x 0,8 (cm) 

Lớn/Large          No.0879    35,2 x 24,7 x 0,8 (cm) Lớn/Large         No.0882    Ø 33,1 x 0,8 (cm) 
Trung/Medium    No.0878    30,7 x 21,6 x 0,8 (cm) Trung/Medium    No.0881    Ø 28,7 x 0,8 (cm) 

Rectangular cutting board Rectangular cutting board 
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Xô vuông

 4    No.0233    25 x 21 x 17 (cm) 

12   No.0330    31,5 x 29 x 27,1 (cm) 

 8    No.0328    27,4 x 25,2 x 23,5 (cm) 
 6    No.0327    25,2 x 23 x 21,3 (cm) 

10   No.0329    29,5 x 27,1 x 25,3 (cm) 

Square water bucket
Xô quai sắt

20   No.1416    34,9 x 33 x 33,4 (cm) 

14   No.1414    31 x 29,4 x 29,6 (cm) 
16   No.1415    32,4 x 30,7 x 31 (cm) 

12   No.1413    29,4 x 28 x 28,1 (cm) 
10   No.1412    27,4 x 26,4 x 26,5 (cm) 
Bucket with iron handle

Xô đa năng

18   No.H106    36 x 32,5 x 47 (cm) 
25   No.H107    38,5 x 35,4 x 53,5 (cm) 

Multi-function dispenser
Bình lọc nước 22L

No.H026   28,5 x 25,5 x 64,4 (cm) 
Water Purifier

XÔ BUCKET
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XÔ ĐÁ 
ICE BUCKET

No.1174   27 x 24,8 x 23,8 (cm)No.1174   35 x 27 x 26 (cm)

Xô đá Be-cool Xô đá Coolax
Becool ice bucketCoolax ice bucket

No.1174   22,5 x 8,5 x 5 (cm)Nhỏ/Small      No.1172   26 x 23 x 21,5 (cm)
Lớn/Large         No.1173   29 x 25 x 24,5 (cm)

Gắp đáXô đá
Ice tongs Ice bucket
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Thùng chữ nhật Thùng vuông

15    No.H116   46 x 32 x 16 (cm) 
 55    No.748    61 x 43 x 32 (cm) 

10    No.H115   41,2 x 27,2 x 14,5 (cm) 
 30    No.750    52 x 36,7 x 27,5 (cm) 
 15    No.749    44 x 31 x 21 (cm) 

90    No.1244   76,7 x 51,4 x 31,9 (cm) 
220   No.853    102 x 60,5 x 46 (cm) 

45    No.997      63,4 x 42,7 x 23,9 (cm) 
120   No.213    74,5 x 53 x 45 (cm) 

30    No.H117   57 x 38 x 21 (cm) 
 90     No.747    70 x 49 x 41 (cm) 

55    No.998      67,6 x 45,7 x 25,4 (cm) 
140   No.214    78,5 x 56 x 47 (cm) 

Rectangular container Square container

THÙNG
CONTAINER
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Thùng gạo Matsu Thùng gạo trong

25Kg    No.H102   31 x 36 x 55 (cm)25Kg    No.1164   41,2 x 22,5 x 54,8 (cm) 
15Kg    No.H007   31,3 x 36 x 42 (cm) 15Kg    No.1163   41,2 x 22,5 x 39,8 (cm) 

Matsu rice box15kg clear rice box

THÙNG
GẠO
CONTAINER
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BỘ LAU NHÀ
CLEAN FLOOR KIT

Bộ lau nhà Matsu 9 lít

Bộ lau nhà Matsu 11 lít Bộ lau nhà Matsu 14 lít

Bộ lau nhà Matsu 10 lít

No.863   47 x 29 x 31 (cm) 

No.899   49,5 x 29,5 x 29,5 (cm) No.339   50,5 x 35 x 30 (cm) 

No.497   46 x 27,5 x 30 (cm) 

9L spin mop & bucket floor cleaning

11L spin mop & bucket floor cleaning 14L spin mop & bucket floor cleaning

10L spin mop & bucket floor cleaning
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Thùng rác Eco 1N

Thùng rác Eco bộ 4

Thùng rác Eco bộ 3Thùng rác Eco bộ 2

No.0953/1   20 x 38 x 44 (cm)

No.0953/4   83 x 38 x 46 (cm)

No.0953/2   41,5 x 38 x 46 (cm) No.0953/3   64 x 38 x 46 (cm)

Single compartment ECO trash can

Quad compartment ECO trash can

Dual compartment ECO trash can Tripple compartment ECO trash can 

Bộ ky rác xếp
Folding dustpan and broom set

No.1230   27,9 x 11,3 x 93,5 (cm) 

THÙNG RÁC
DUSTBIN
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Thùng rác đạp Oval

Nhỏ/Small        No.186    26,3 x 24,2 x 29,4 (cm) 

Lớn/Large                        No.218    39,3 x 35,3 x 44,4 (cm) 
Trung/Medium   No.187    31 x 27,7 x 34,4 (cm) 

Nhí/Mini          No.217    19,9 x 18,2 x 22,1 (cm) 
Oval foot pedal dustbin

Thùng rác công cộng 90 lít Thùng rác công cộng 120 lít Thùng rác công cộng 240 lít

No.1379   47 x 53 x 68,5 (cm) No.1380   47,5 x 57,3 x 91 (cm) No.1381   59 x 73 x 107 (cm) 
90L public dustbin 120L public dustbin 240L public dustbin

Thùng rác nắp lật
Swing dustbin

Nhỏ/Small        No.H126    24 x 20 x 39 (cm) 

Đại/Grand        No.H162    47,6 x 43,8 x 74,4 (cm) 
Lớn/Large                        No.0199    40 x 37,2 x 66,5 (cm) 
Trung/Medium   No.H127    32 x 27 x 51,2 (cm) 

Thùng rác đạp Matsu

Nhỏ/Small        No.271    22,2 x 27 x 33,1 (cm) 

Lớn/Large                        No.273    30,5 x 37,5 x 45 (cm) 
Trung/Medium   No.272    25,8 x 3,9 x 38,1 (cm) 

Nhí/Mini          No.270    16 x 19,5 x 23,5 (cm) 

Matsu foot pedal dustbin
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Sóng cá Sóng bít 2T2

No.266   51,9 x 34,8 x 14,5 (cm) No.1442   52,3 x 43,2 x 22,3 (cm) 

Crate Crate

Cần xé đan
Rattan crate
Nhỏ/Small         No.1392    60,7 x 55 x 48 (cm) 

Lớn/Large                           No.1394    76,4 x 71 x 64,5  (cm) 
Trung/Medium    No.1393    70,2 x 67,5 x 54,3 (cm) 

SÓNG

CRATE - BASKET 
CẦN XÉ

Sóng chữ nhật 3T8

No.1429   48 x 38 x 13,6 (cm) 
3T8 rectangular crate
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Addendum - promotion products

85 cooler box 60 cooler box

45 cooler box

25 cooler box

25 cooler box

12 cooler box
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Round Matsu cooler

Round Matsu cooler

Matsu cooler

Cooler

Round Matsu cooler

Thermal mug

Bình đá tròn Matsu

Bình đá tròn Matsu

Bình đá Matsu 

Bình đá

Bình đá tròn Matsu
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Tulip jug Double-wall insulated water pitcher Water bottle

Water bottleWater bottleMatsu water bottle

Matsu water bottle Matsu water bottle Matsu water bottle
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Medium armchair

Oval short stool

Pattern armchair

Cabinet

873 Thicken water dipper Colander set



56

“Sincerely thank you to customers for accompanying”



Tel: +84 28 38 305131  -  Fax: +84 28 38352182

Tel: +84 236 3649666  -  Fax: +84 236 3649664

Tel: 028 38762222 - 38762223   -   Fax: 028 38762225

www.duytan.com
facebook.com/duytan.plastics.corp

Tel:  028 38 305131  -  Fax: 028 38352182

Tel: 0236 3649666  -  Fax: 0236 3649664

298 Ho Hoc Lam, An Lac Ward, Binh Tan Dist, Viet Nam

SHOWROOM

Tel: +84 28 38762222 - 38762223   -   Fax: +84 28 38762225

91 An Duong Vuong, Ward 8, Dist 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam

145 Dien Bien Phu, Chinh Gian Ward, Thanh Khe Dist, Da Nang City, VN

www.duytan.com
facebook.com/duytan.plastics.corp
Customer consultant: +84 28 39805566 028 39805566


